ÔN TẬP CHƯƠNG 4 VẬT LÝ 10
Trắc nghiệm:

Câu 1:   Động lượng của ôtô được bảo toàn khi ôtô chuyển động:

A. thẳng đều                    B. tròn đều                        C. tròn chậm dần đều                      D. nhanh dần đều

Câu 2:   Chọn câu trả lời đúng. Khi thả một vật trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sát

A.Cơ năng của vật bằng giá trị cực đại của động năng.     
B.Độ biến thiên động năng bằng công của lực ma sát.

C.Độ giảm thế năng bằng công của trọng lực.                   
D. Có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng nhưng cơ năng được bảo toàn.

Câu 3:   Khối lượng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thì:

A.Động lượng và động năng của vật không đổi.               B.Động lượng không đổi,Động năng giảm 2 lần.

C.Động lượng tăng 2 lần, Động năng giảm 2 lần.             D.Động lượng tăng 2 lần, Động năng không đổỉ

Câu 4.  Điều nào sau đây là sai khi nói về động lượng?

A/ Động lượng là đại lượng vectơ.                      
B/ Động lượng xác định bằng tích khối lượng của vật và vectơ vận tốc của vật ấy.

C/ Động lượng có đơn vị 
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D/ Trong hệ kín, động lượng của hệ là đại lượng bảo toàn.

Câu 5.  Một vật chuyển động  đại lượng nào sau đây có thể bằng không ?

A. Vận tốc.                      B. Động năng.                   C. Thế năng.                            D. Động lượng.

Câu 6  Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất? 

 a. J/s                             b. Nm/s                                       c. Ws                                 d. W

Câu 7.  Công suất là đại lượng xác định

A/  Khả năng thực hiện công của vật.                             B/  Công thực hiện trong một thời gian nhất định.

C/  Công thực hiện trong một đơn vị thời gian.              D/  Công thực hiện trong quãng đường 1m
Câu 8    Khi khối lượng của vật tăng lên 3 lần 

A. Động lượng của vật không đổi.                               B. động năng của vật không đổi.

C. Động lượng của vật tăng 3 lần                                D. động năng của vật tăng 9 lần

Câu 9: Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 2m/s. Biết 2 vật chuyển động ngược chiều. Độ lớn động lượng của hệ là:


A-     1,2kgm/s
B-  0
C-   120kgm/s
D-    84kgm/s

Câu 10: Chọn đáp số đúng:

Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1= 1kg, m2= 4kg, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 1m/s. Biết 2 vật chuyển động theo hướng vuông góc nhau. Độ lớn động lượng của hệ là:


A-     1kgm/s
B-   5kgm/s
C-   7kgm/s
D-   14kgm/s
Tự luận:
Bài 1: Một xe khối lượng 200kg đang chuyển động trên đường ngang với vận tốc 15m/s thì tắt máy chuyển động chậm dần đều do ma sát. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là 0,2. Tính quãng đường vật đi được cho tới khi dừng lại  (áp dụng định lý biến thiên động năng)

Bài 2: Một vật khối lượng 20kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều dưới tác dụng của Fk = 40N. Hệ số ma sát giữa vật và mặt đường là 0,1. Tính vận tốc của vật sau khi đi được 50m (áp dụng định lý biến thiên động năng)

Bài 3: Một vật 300g trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 12m, cao 6m, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là 0,15. Tính động năng và vận tốc của vật khi đi hết mặt phẳng nghiêng.

Bài 4: Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên trong 20s. Tính công và công suất của người ấy là
